Họ và tên:…………………………………
PHIẾU BÀI TẬP TIẾNG VIỆT
NỘI DUNG: PHÉP SO SÁNH
Bài 1: Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo thành câu so sánh, gạch chân dưới các sự vật được so sánh với nhau.
	A
	
	B

	Hoa lựu đỏ lập lòe
	
	như kim cương.

	Phía núi xa, mây bồng bềnh
	
	như đốm lửa.

	Nắng chiếu xuống mặt sông lấp lánh
	
	như những đám bông trắng muốt.


Bài 2: Gạch chân dưới hình ảnh so sánh có trong những câu thơ sau:
a)	Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
b) 			Sân nhà em sáng quá
			Nhờ ánh trăng sáng ngời
			Trăng tròn như cái đĩa
			Lơ lửng mà không rơi
Bài 3: Đọc các câu dưới đây và hoàn thành bảng bên dưới.
a) Cục nước đá trắng tinh, to lông lốc như một quả trứng gà.
b) Những bông cúc vàng lung linh như những tia nắng nhỏ.
c)       Bất ngờ trắng ngõ, móc sa
             Lá tre bỗng đỏ như hoa dong riềng.
d)      Quả ớt như ngọn lửa đèn dầu
             Chạm đầu lưỡi – chạm vào sức nóng.
a) Cây cao cao mãi
Tàu vươn giữa trời
Như tay xòe rộng
Hứng làn mưa rơi
b) Một hôm mặt đất
Mọc lên cái cây
Cái cây bé nhỏ
Lá mềm như mây
	Sự vật 1
	Đặc điểm chung
	Từ so sánh
	Sự vật 2

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Bài 4: Viết câu có hình ảnh so sánh theo mẫu.
M: Thảm cỏ dưới chân tôi mịn mượt.
· Thảm cỏ dưới chân tôi mịn mượt như nhung.
a) Em bé ngước nhìn mẹ, đôi mắt trò xoe, đen láy.
· ……………………………………………………………………………
b) Chú ngựa của đồn biên phòng phi nhanh.
· ……………………………………………………………………………
c) Mùa hè, trời nóng.
· ……………………………………………………………………………
Bài 5: Viết tiếp vào các câu sau để tạo thành câu có hình ảnh so sánh.
a) Sư tử oai vệ như…………………………………………………………..
b) Những chiếc gai như ……………………….bảo vệ công chúa hoa hồng.
c) Những chú ve kêu ran trong vòm lá như…………………………………..…
……………………………………………………………………………….….
d) Những tòa nhà cao tầng như…………………………………………………
e) Mùa lúa chín, cánh đồng trông như…………………………………………...
[bookmark: _GoBack]Bài 6: Đặt câu có hình ảnh so sánh để tả cánh đồng hoặc dòng sông.
Ví dụ: Vào mùa lúa chín, cánh đồng quê tôi như một tấm thảm vàng rực.
